
GIÁ BÁN

Viên/m2 Viên/m3 VNĐ/viên

1 390X100X190 
3 lỗ rỗng SHB3-100 13,5 135 50 10,5 3.885

2 400X100X200
2 lỗ rỗng SHB2-100/2 12,5 125 40 10 3.570

3 390X150X190
3 lỗ rỗng SHB3-150 13,5 90 50 14,5 5.460

4 390X150X190
2 lỗ rỗng SHB2-150 13,5 90 40 12 4.830
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BẢNG GIÁ GẠCH BLOCK BÊ TÔNG SECOIN
(Áp dụng từ ngày 1/9/2009)

GẠCH BLOCK XÂY RỖNG TƯỜNG 100MM

GẠCH BLOCK XÂY RỖNG TƯỜNG 150MM

STT KÍCH THƯỚC MODEL
ĐỊNH MỨC MÁC 

GẠCH 
(Kg/cm2)

TRỌNG 
LƯỢNG
(Kg/viên)

5 400X150X200
2 lỗ rỗng SHB2-150/2 12,5 83 40 13,5 5.355

6 390X190X190 
3 lỗ rỗng SHB3-190 13,5 71 50 18,5 7.350

7 390X190X190
2 lỗ rỗng SHB2-190 13,5 71 40 14 6.510

8 400X200X200
2 lỗ rỗng SHB2-200/2 12,5 63 40 16,5 7.140

9 135X100X190
1 lỗ rỗng SHB1-135 38,5 385 50 3,5 1.680

10 390X80X190
3 lỗ rỗng SHB3-80 13,5 169 50 8 4.200

11 390X165X190
3 lỗ rỗng SHB3-165 13,5 82 50 17 7.980

GẠCH BLOCK XÂY RỖNG LOẠI ĐẶC BIỆT

Chú ý:
- Giá chưa bao gồm thuế 10 %VAT
- Giá đã bao gồm chi phí bốc xếp lên xe tại nhà máy ở Hà Tây và Hưng Yên 

GẠCH BLOCK XÂY RỖNG TƯỜNG 200MM

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.
Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”


